
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI KIẾN TẬP SƯ PHẠM 

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017 

(Kèm theo quyết định số ….…/QĐ-ĐHKTCN, ngày ….. tháng …..năm……) 

 

Địa điểm: Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên 

Địa chỉ: Tổ 15, Phường Thịnh Đán – Thành phố Thái Nguyên 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Linh Bộ môn: PPL&PPDH 

 

 

TT Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp sinh viên Chuyên ngành 

1 K135140214020 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/11/94 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

2 K135140214005 Lưu Thị Hà 12/12/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

3 K135140214091 Trần Thị Hảo 21/01/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

4 K135140214033 Thân Thị Hằng 02/03/94 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

5 K135140214037 Nguyễn Thị Hường 24/04/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

6 K135140214008 Tạ Thị Huệ 05/07/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

7 K135140214051 Vũ Thị Phương Mai 27/02/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

8 K135140214121 Nguyễn Thị Hồng Thúy 10/09/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

9 K135140214016 Trần Thị Trang 22/05/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

10 K135140214024 Nguyễn Tuấn Anh 28/11/95 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

11 K135140214023 Phạm Hoàng Anh 05/10/95 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

12 K135140214082 Tống Văn Bôn 03/03/95 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

13 K135140214029 Đặng Bá Chính 21/07/95 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

14 K135140214031 Mã Trung Dũng 29/09/95 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

  

Ấn định danh sách 14 sinh viên. 

Thái Nguyên, ngày 29  tháng 9 năm 2016 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

 

TS. Lê Thị Quỳnh Trang 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA             KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

TS. Vũ Lai Hoàng 

 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI KIẾN TẬP SƯ PHẠM 

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017 

(Kèm theo quyết định số ….…/QĐ-ĐHKTCN, ngày ….. tháng …..năm……) 

 

Địa điểm: Trường Cao đẳng Nghề số 1 – Bộ quốc phòng 

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thanh Cường  Bộ môn: PPL&PPDH 

 

TT Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp sinh viên Chuyên ngành 

1 K135140214081 Nguyễn Hoàng Anh 10/10/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

2 K125140214020 Đổng Thị Ngọc Ánh 19/08/93 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

3 K135140214033 Nguyễn Ngọc Dũng 06/06/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

4 K135140214004 Lê Thị Thanh  Hương 01/12/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

5 K135140214038 Hoàng Thị Hiên 28/11/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

6 K135140214040 Nguyễn Văn Hiếu 11/04/94 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

7 K135140214098 Đỗ Thị Huệ 20/11/94 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

8 K135140214043 Hà Phương Huyền 15/08/94 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

9 K135140214099 Ngô Thị Ngọc Huyền 14/07/94 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

10 K135140214045 Phan Chung Kiên 10/04/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

11 K135140214050 Đặng Tiến Mạnh 27/07/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

12 K125140214014 Bùi Hoàng Mai 01/12/94 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

13 K135140214107 Lê Đức Minh 24/04/92 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

14 K135140214108 Đặng Văn Nam 28/02/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

15 K135140214087 Trịnh Ngọc Dũng 11/09/94 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

16 K135140214030 Lê Thị Thùy Dương 09/12/95 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

17 K135140214019 Triệu Thị Đàn 07/03/95 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

18 K125140214019 Hoàng Văn Điệp 16/04/95 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

19 K135140214018 Bùi Thị Thu Hiền 09/07/95 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

20 K135140214097 Nguyễn Văn Hoàng 20/01/95 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

21 K135140214007 Đoàn Văn Hùng 01/07/95 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 



22 K135140214044 Đặng Quốc Khánh 15/07/95 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

23 K135140214010 Ngọc Văn Khuê 06/05/95 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

24 K135140214110 Đỗ Đức Nguyên 18/04/94 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

  

Ấn định danh sách 24 sinh viên. 

Thái Nguyên, ngày 29  tháng 9 năm 2016 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

 

TS. Lê Thị Quỳnh Trang 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA             KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

TS. Vũ Lai Hoàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI KIẾN TẬP SƯ PHẠM 

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017 

(Kèm theo quyết định số ….…/QĐ-ĐHKTCN, ngày ….. tháng …..năm……) 

 

Địa điểm: Trường Cao đẳng Cơ khí luyện kim Thái Nguyên 

Địa chỉ: Xã Lương Sơn – Thành phố Thái Nguyên  

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thanh Cường  Bộ môn: PPL&PPDH 

 

TT Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp sinh viên Chuyên ngành 

1 K135140214055 Phạm Thị Nhàn 12/10/94 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

2 K135140214057 Dương Thị Phượng 30/06/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

3 K135140214059 Nguyễn Thị Sen 13/04/94 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

4 K135140214014 Nguyễn Thị Thảo 27/03/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

5 K135140214062 Bùi Phương Thảo 12/10/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

6 K135140214117 Trần Phương Thảo 18/02/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

7 K135140214063 Vũ Thị Thanh 23/01/94 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

8 K135140214064 Khiếu Đình Thượng 19/05/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

9 K125140214017 Nông Thúy Thiều 12/05/93 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

10 K135140214067 Hoàng Ngọc Tiến 13/02/95 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

11 K135140214071 Đào Thị Trinh 10/07/94 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

12 K135140214074 Nguyễn Thị Vân 10/11/94 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

13 K135140214075 Nguyễn Thị Yến 13/11/94 K49SKĐ.01 Sư phạm Kỹ thuật 

14 K125140214015 Lục Văn Nhất 17/01/93 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

15 K135140214056 Nguyễn Việt Phương 30/01/95 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

16 K125140214022 Nguyễn Văn Quang 20/08/94 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

17 K135140214115 Lê Văn Sỹ 01/07/95 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

18 K135140214065 Nguyễn Văn Thế 18/02/95 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

19 K135140214129 Dương Văn Tuấn 18/06/95 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 



20 K135140214128 
Quách Trần 

Anh 
Tuấn 01/11/95 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

21 K135140214017 Phan Thị Yến 07/04/95 K49SCK.01 Sư phạm Kỹ thuật 

  

Ấn định danh sách 21 sinh viên. 

Thái Nguyên, ngày 29  tháng 9 năm 2016 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

 

TS. Lê Thị Quỳnh Trang 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA             KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

TS. Vũ Lai Hoàng 

 

 

 

 

 

 

 


